
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 

Nội tỉnh <100Km 100-300Km >300Km

A B C F
0.05 14,150 22,700 23,650 31,850

0.25 14,150 22,700 23,650 31,850

0.50 14,150 25,450 31,000 36,050

1.00 16,700 29,250 39,600 50,500

1.50 19,900 34,950 48,150 66,150

2.00 25,700 39,550 55,000 79,050

Mỗi 0.5 kg  tiếp theo 1,700 4,050 5,200 11,050

 NẤC KHỐI LƯỢNG       
(Kg) 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ J&T FAST TRONG NƯỚC
(Áp dụng từ Thái Bình đi các tỉnh thành từ ngày 18/07/2021)

- Giá trên tính bằng vnđ/kg. Số kg lẻ làm tròn lên. Giá trên chưa bao gồm 15% phụ phí nhiên liệu & 10% VAT.

- Công thức tính hàng cồng kềnh (cm): (Dài x Rộng x Cao) / 6000 = Số kg tương ứng
- Nếu vùng trả hàng thuộc danh mục vùng sâu vùng xa sẽ cộng thêm 15% trên tổng số tiền gửi.

- Phụ phí hàng điện tử và một số mặt hàng đặc biệt khác (máy quay phim, máy chụp hình, máy tính xách tay, máy tính 
bảng, thiết bị tin học hỗ trợ cá nhân (PDAs), điện thoại di động, đồng hồ, bật lửa): 150.000đ/cái (chưa bao gồm VAT)
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VÙNG TRẢ HÀNG 

* Lưu ý:


